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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 191/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 25 tháng 01 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành quy định hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán 
kinh phí phòng, chống ma tuý theo Nghị quyết số 352/2010/NQ-HĐND 
ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2006; Luật Phòng chống ma túy sửa đổi, bổ sung năm 2008; 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

Căn cứ Nghị quyết số 352/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 300/2009/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2009 về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 23/TTr-STC ngày 19 tháng 01 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định hướng dẫn quản lý, thanh toán , quyết toán kinh phí phòng, chống ma tuý theo Nghị quyết số 352/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La ”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Kho bạc nhà nước; Chi cục Hải quan Sơn La; Chủ tịch UBND huyện, Thành phố; Chủ tịch UBND Xã, Phường, Thị trấn và các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;              Để
- TT HĐND tỉnh;        báo
- TT UBND tỉnh;        cáo
- TT BCĐ 03;

- Ban chỉ đạo 50;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, KTTH, Hồ Hải 350 bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Toa
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QUY ĐỊNH

Về Ban hành quy định hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán 
kinh phí phòng, chống ma tuý theo Nghị quyết số 352/2010/NQ-HĐND 
ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 191/QĐ-UBND
 ngày 25 tháng 01 năm 2011của UBND tỉnh Sơn La)


Chương I 

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Quy định về hướng dẫn quản lý, thanh, quyết toán kinh phí phòng, chống ma tuý nhằm thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật NSNN; Nghị quyết số 300/2009/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh Sơn La về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2010; Nghị quyết số 352/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 300/2009/NQ-HĐND; Đảm bảo quản lý, sử dụng nguồn kinh phí NSNN chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả đúng mục đích và đối tượng. 
Điều 2. Nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán chi hàng năm của các cấp ngân sách và đơn vị dự toán (Kinh phí không giao tự chủ, Kinh phí không thường xuyên) và kinh phí bổ sung có mục tiêu từ Trung ương.
Chương II
CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ
A. Lập dự toán, giao dự toán, thông báo dự toán và cấp phát kinh phí: Thực hiện theo các điểm A, B chương II, Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La.

B. Các nội dung, thủ tục thanh, quyết toán kinh phí quy định tại Nghị quyết số 352/2010/NQ-HĐND
Điều 3. Tiền ăn đối với học viên

1. Hỗ trợ tiền ăn từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 đối với các đối tượng có quyết định cai nghiện cưỡng chế 24 tháng.
a) Mức hỗ trợ: 450.000 đồng/người/tháng.
b) Cơ quan chi trả: Trung tâm giáo dục lao động tỉnh; huyện, thành phố.

c) Thủ tục, chứng từ, biểu mẫu.
- Giám đốc các Trung tâm giáo dục lao động quyết định chi trên cơ sở đầy đủ chứng từ.

- Chứng từ chi:

+ Đề xuất chi (Mẫu số 02 - HD) (do bộ phận quản lý đề xuất, có xác nhận của phụ trách bộ phận).
+  Các hoá đơn khác (theo quy định của chế độ kế toán hiện hành).

2. Tiền ăn của học viên cai nghiện tự nguyện.

a) Mức đóng góp: 450.000đồng/người/tháng.

b) Chi trả: Thân nhân người nghiện hoặc người được uỷ quyền.
c) Thủ tục, chứng từ, biểu mẫu.
- Giám đốc các Trung tâm giáo dục lao động quyết định trên cơ sở đầy đủ chứng từ.

- Chứng từ:

+ Phiếu thu. (dùng để thu tiền của thân nhân người nghiện hoặc người được uỷ quyền).
+ Đề xuất chi (Mẫu số 02 - HD) (do bộ phận quản lý đề xuất, có xác nhận của phụ trách bộ phận).
+  Các hoá đơn khác (theo quy định của chế độ kế toán hiện hành).

Điều 4. Chi hỗ trợ đối với cán bộ viên chức
1. Hỗ trợ phụ cấp trực 24/24 giờ đối với cán bộ quản lý trực lãnh đạo, bảo vệ tại các Trung tâm Giáo dục lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La, như sau:

a) Mức hỗ trợ:

- Trung tâm được xếp hạng I:  30.000 đồng/người/phiên trực.

- Trung tâm được xếp hạng II, hạng III: 20.000 đồng/người/phiên trực.

b) Cơ quan chi trả

Trung tâm giáo dục lao động tỉnh; huyện, thành phố.

c) Thủ tục, chứng từ, biểu mẫu.
- Giám đốc các Trung tâm giáo dục lao động quyết định chi trên cơ sở bảng chấm công và tính hệ số phụ cấp của từng cán bộ viên chức. 

- Bộ phận Kế toán - Tài vụ tập hợp danh sách và áp dụng định mức nhân lực trong phiên trực tại Thông tư số 18/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC.

- Thời gian thanh toán: Cùng với kỳ lương hàng tháng.
2. Hỗ trợ phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ viên chức làm công tác quản lý không trực tiếp làm chuyên môn y tế, dạy văn hoá, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách tại các Trung tâm Giáo dục lao động.
a) Mức hỗ trợ: Bằng 35% hệ số lương hiện hưởng.
b) Cơ quan chi trả

Trung tâm giáo dục lao động tỉnh; huyện, thành phố.

c) Thủ tục, chứng từ, biểu mẫu.
- Giám đốc các Trung tâm giáo dục lao động quyết định chi trên cơ sở bảng chấm công và tính hệ số phụ cấp của từng cán bộ viên chức.
- Bộ phận Kế toán - Tài vụ tập hợp danh sách và áp dụng cách tính phụ cấp tại Thông tư số 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC.

- Thời gian thanh toán: Cùng với kỳ lương hàng tháng.
C. Các nội dung thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La
Điều 5. Hỗ trợ các đơn vị thực hiện thu gom cưỡng chế
a) Mức chi:

- Đơn vị thực hiện thu gom cưỡng chế từ 01 - 04 người nghiện/01 lần được vận dụng thanh toán tối đa không quá 1,5 lần so với mức tiền hỗ trợ thu gom đi cai nghiện tại Trung tâm giáo dục lao động quy định tại Khoản 4.1, Điểm 4, Mục II, Phần B, Điều 1 Nghị quyết số 300/2009/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2009.

- Đơn vị tổ chức thu gom, cưỡng chế người nghiện, người tái nghiện đi cai nghiện tại các Trung tâm giáo dục lao động, trên đường bỏ trốn khi chưa bàn giao cho Trung tâm giáo dục lao động, được hỗ trợ kinh phí theo chi phí thực tế tổ chức thu gom đến nơi đối tượng bỏ trốn nhưng tối đa bằng 1/2 mức quy định tại Khoản 4.1, Điểm 4, Mục II, Phần B, Điều 1 Nghị quyết số 300/2009/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2009.

- Đối với người nghiện ma tuý, người tái nghiện thuộc đối tượng thu gom, cưỡng chế đã bàn giao cho các Trung tâm giáo dục lao động thực hiện cắt cơn, cai nghiện, nhưng bỏ trốn lần 1 cho phép vận dụng bằng 1/2 mức tiền quy định tại Khoản 4.1, Điểm 4, Mục II, Phần B, Điều 1, Nghị quyết số 300/2009/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2009. Các trường hợp để học viên bỏ trốn từ lần 2 trở lên (sau khi đã thanh toán kinh phí truy tìm lần 1) các Trung tâm giáo dục lao động phải tự túc kinh phí truy tìm. 

b) Nội dung chi: 
- Cưỡng chế người nghiện vào cai nghiện tại các Trung tâm giáo dục lao động huyện, thành phố: Thực hiện theo quy định tại điểm 2, Mục I, Điều 8, Quyết định 409/QĐ-UBND.
- Cưỡng chế người nghiện vào cai nghiện tại Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La: Thực hiện theo quy định tại điểm 2, Mục II, Điều 8, Quyết định số 409/QĐ-UBND.

c) Cơ quan chi trả và thủ tục hồ sơ chứng từ: Thực hiện theo quy định tại Mục III, Điều 8, Quyết định số 409/QĐ-UBND.
Điều 6. Hỗ trợ kinh phí tăng cường công tác đấu tranh chống tội phạm ma tuý
a) Nội dung chi; mức chi, thủ tục hồ sơ: Thực hiện theo các điểm 1; 3, Điều 11, Quyết định số 409/QĐ-UBND.

b) Cơ quan chi trả: 
- Ban giám đốc Công an tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Chi cục Hải quan Sơn La căn cứ vào số đối tượng bị bắt giữ khởi tố, quyết định chi trả kinh phí cho các lực lượng chức năng ngoài tỉnh như sau:

+ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La quyết định chi trả cho các lực lượng thuộc Bộ Công an, lực lượng Công an các tỉnh, thành phố.

+ Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La quyết định chi trả cho các lực lượng thuộc Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng, lực lượng Biên phòng các tỉnh, thành phố.

+ Thủ trưởng Chi cục Hải quan Sơn La quyết định chi trả cho các lực lượng thuộc Tổng cục Hải quan, lực lượng Hải quan các tỉnh, thành phố.

- Lực lượng thuộc Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tổng cục Hải quan, các lực lượng Công an, Biên phòng các tỉnh, thành phố: Tuỳ theo tính chất, nội dung vụ án mà Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định chi trả kinh phí.

Điều 7. Hỗ trợ kinh phí ngoài lương, trợ cấp và phụ cấp cho cán bộ chuyên trách thực hiện công tác phòng chống ma tuý (Ban Chỉ đạo 03, Ban Chỉ đạo 50) 
a) Mức chi: Bằng 0,5 mức lương tối thiểu.

b) Cơ quan chi trả: 
Thực hiện theo mục III, Điều 10, Quyết định số 409/QĐ-UBND.
D. Quyết toán nguồn kinh phí
Điều 8. Hàng quý, năm các đơn vị dự toán, cấp ngân sách lập báo cáo quyết toán cùng với quyết toán kinh phí chi thường xuyên và quyết toán trực tiếp với cơ quan tài chính theo quy định của Luật NSNN.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Sở Tài chính phối hợp với các sở ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Ban chỉ đạo 50; Ban Chỉ đạo 03 triển khai thực hiện quyết định của UBND tỉnh về Quy định hướng dẫn quản lý, thanh, quyết toán kinh phí phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Điều 10. Các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ về công tác phòng chống ma tuý, sử dụng dự toán kinh phí phòng chống ma tuý chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng, nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của Quy định này.
Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh qua Sở Tài chính để xem xét, giải quyết/.
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